
Thứ Tiết

1 CC Bích CC Loan CC Lương CC Linh CC Thanh CC T.Hà CC Đ.Quỳnh CC Tâm CC N.Hà CC M.Anh CC ThúyD CC Hải CC Tiệp CC Khanh CC DungB CC Huyền Cc ThuýA CC Hiên CC Hiển

2 Lý N.Hà Toán Loan Anh Lương Sử N.QuỳnhVăn Thanh Toán T.Hà Văn Tiệp Văn Huyền Toán Linh ToánM.Anh Hóa Hiền Văn Hải Nhạc Hiệp Văn Khanh Anh DungBToánĐ.QuỳnhToánThuýA Văn Hiên Văn Hiển

3 Sử Quỳnh văn Hải Toán Loan Anh Lương TD Tuấn Sinh Giang TD Hoan Toán Linh Sử Hiển ToánM.Anh Sử Thanh Anh DungB Văn Tiệp Nhạc Hiệp Văn Huyền Anh DungA Văn Bích Anh Tâm ToánThúyD

4 Toán T.Hà Nhạc Hiệp Sử N.Quỳnh CN Mai Lý N.Hà Văn Hiên GD Tiệp Anh Tâm Văn Khanh Sử Hiển ToánThúyD TD Hoan ToánM.AnhToánThuýAToán Loan Sinh Giang Hóa Hiền ToánĐ.Quỳnh TD Tuấn

5 HĐ Huyền HĐ ThuýA HĐ Hiên HĐ Hiển

1 SinhQ.NhungGDN.QuỳnhVăn Khanh Toán Linh ToánThuýANhạc Hiệp MTK.Huyền Lý N.Hà Sinh Giang Văn Hiển Văn Hiên GD Mai ToánM.Anh Địa Ngoan Toán Loan Văn Huyền GD Bích Sử Thanh Anh DungB

2 Văn Bích SinhQ.NhungVăn Khanh GDN.QuỳnhToánThuýA MTK.HuyềnNhạc Hiệp TD Hoan Lý N.Hà Văn Hiển Văn Hiên Địa Ngoan Văn Tiệp Hóa Hiền GD Mai Văn Huyền Lý Sơn Anh Tâm ToánThúyD

3 Toán T.Hà Toán Loan SinhQ.NhungSinh Giang CN Mai Tin Linh Anh DungB Anh Tâm MTK.HuyềnNhạc Hiệp ToánThúyDToánM.Anh Địa Ngoan CN Sơn Lý N.Hà Lý Nhung Sử Thanh ToánĐ.QuỳnhHóa Hiền

4 CN Tâm Anh Hậu Toán Loan MTK.HuyềnGDCDN.QuỳnhToán T.Hà Văn Tiệp Văn Huyền Nhạc Hiệp TD Hoan Địa Ngoan Hóa Hiền ToánM.Anh Lý N.Hà SinhQ.NhungToánĐ.QuỳnhVăn Bích Lý Sơn Sinh Giang

5 Sử Thanh Văn Bích CN Sơn Nhạc Hiệp

1 Tin K.Huyền TD Tuấn Lý N.Hà Văn Mai TinQ.NhungToán T.Hà ToánĐ.Quỳnh Tin ThúyDToán Linh CN Giang Nhạc Hiệp ToánM.Anh Anh Lương Văn Khanh Hóa Hiền Văn Huyền Văn Bích Sử Thanh CN Sơn

2 TD Tuấn Sử N.Quỳnh Tin K.HuyềnToán Linh Địa Ngoan Anh Tâm Lý N.Hà CN T.Hà Anh Lương GD Tiệp ToánThúyD SinhQ.NhungToánM.Anh Văn Khanh Anh DungBNhạc Hiệp Văn Bích ToánĐ.Quỳnh Lý Sơn

3 Địa Ngoan Lý N.Hà CN Lương TD Tuấn Anh DungA TD Hoan Tin M.Ạm MTK.HuyềnVăn Khanh Anh DungB Sinh Giang CN Sơn Hóa Hiền Anh Tâm Văn Huyền ToánĐ.Quỳnh Sử Thanh GD Bích ToánThúyD

4 toán T.Hà Tin K.Huyền TD Tuấn Địa Ngoan Sử N.Quỳnh GD Tiệp SinhQ.NhungToán Linh văn Khanh Tin ThúyD Anh DungA Anh DungB Lý Nhung Sinh Giang Văn Huyền ToánĐ.Quỳnh Lý Sơn Nhạc Hiệp Sử Thanh

5

1 GDN.Quỳnh CN Loan Anh Lương Văn Mai MTK.Huyền Địa Ngoan ToánĐ.QuỳnhNhạc Hiệp Toán Linh Lý N.Hà Anh DungA Văn Hải Văn Tiệp Văn Khanh TD Hoan TD Tuấn ToánThuýA Văn Hiên Sử Thanh

2 MTK.HuyềnĐỊA Ngoan Nhạc Hiệp Văn Mai Văn Thanh Lý N.Hà CN Giang Văn Huyền Anh Lương ToánM.Anh GD Khanh Văn Hải Văn Tiệp ToánThuýA CN Sơn Anh DungA SinhQ.NhungAnh Tâm Anh DungB

3 Văn Bích MTK.Huyền GD Quỳnh Toán Linh Văn Thanh Văn Hiên Anh DungB Sử Hải Địa Ngoan SinhQ.Nhung LÝ N.Hà Nhạc Hiệp CN Sơn TD Hoan Toán Loan Văn Huyền Anh DungAToánĐ.QuỳnhVăn Hiển

4 Văn Bích Anh Hậu Văn Khanh Nhạc Hiệp Sinh Giang Văn Hiên Sử Hải GD Tiệp TD Hoan Địa Ngoan MTK.HuyềnToánM.Anh Sử Thanh Anh Tâm Sử N.Quỳnh CN Sơn ToánThuýAToánĐ.QuỳnhVăn Hiển

5 GD Bích Nhạc Hiệp SinhQ.Nhung Lý Sơn

1 Anh DungA Văn Hải MTK.HuyềnAnh Lương Nhạc Hiệp Anh Tâm Văn Tiệp Địa Ngoan CN Giang Anh DungB CN Sơn Sử Quỳnh TD Hoan ToánThuýAToán Loan ToánĐ.QuỳnhSinh Nhung Văn Hiên Hóa Hiền

2 Anh DungA Văn Hải Toán Loan Lý N.Hà ToánThuýA CN T.Hà Địa Ngoan Toán Linh GD Tiệp MT Huyền TD Hoan ToánM.Anh Anh Lương Sử Quỳnh Nhạc Hiệp Sử Thanh CN Sơn Văn Hiên Anh DungB

3 Nhạc Hiệp Toán Loan Địa Ngoan TinQ.NhungAnh DungA Sử Hải ToánĐ.QuỳnhSinh Giang Tin M.Anh Văn Hiển Văn Hiên Lý Nhung SH Tiệp MTK.Huyền SH DungB Hóa Hiền ToánThuýA Hóa Hiền ToánThúyD

4 SH Bích SH Loan SH Lương SH Linh SH Thanh SH T.Hà SH Đ.Quỳnh SH Tâm SH N.Hà SH M.AnhHĐNGThúyDHĐNG Hải HĐNGTiệp Nghề Sơn HĐNGDungB Lý Nhung Anh DungA Địa Ngoan Sinh Giang

5 Sinh Giang Địa Ngoan Lý Sơn GD Bích

1 Nghề Sơn MTK.HuyềnSinh Nhung GD KhanhVăn©Huyền Địa Ngoan Hóa Hiền TD Tuấn ToánThúyD

2 Văn Hiên Nghề Sơn GD Mai Toán©ThuýA MTK.HuyềnAnh DungA TD Tuấn Hóa Hiền Địa Ngoan

3 ToánThúyD Văn Hải MT Huyền SH Khanh Nghề Sơn Hóa Hiền Anh DungA Sinh Nhung Văn Hiển

4 SH ThúyD SH Hải Nghề Sơn HĐNGKhanh Địa Ngoan Văn Huyền ToánThuýA Văn Hiên Văn Hiển

5 SH Huyền SH ThuýA SH Hiên SH Hiển

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

UBND QUẬN LONG BIÊN

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

6A3

THỜI KHÓA BIỂU - SÁNG

Tiết 3: Từ 9h20' đến 10h05'

Tiết 1: Từ 7h30' đến 8h15'

7A3

Tiết 5: Từ 11h00' đến 11h45'

Nhóm NN: Tiết 1,2 thứ 3 

7A5

Đặng Thị Tuyết Nhung

TƯ

9A8A5

Nhóm Lý-CN- Tin, Sinh-Hóa-Địa: Tiết 4,5 thứ 3 

6A5 7A4

Tiết 2: Từ 8h20' đến 9h05'

Tiết 4: Từ 10h10' đến 10h55'

9C

Ghi chú: 

Nhóm Văn; Sử-GDCD: Tiết 4,5 thứ 4 
Nhóm Toán, NK: Tiết 4,5 thứ 5 

SÁU

9D6A4 8A38A26A2

Lịch sinh hoạt nhóm CM  tuần 1 và 3 hàng tháng: 

9B

Số 12- Áp dụng từ ngày 11 tháng 05  năm 2020

HAI

BA

BẨY

8A48A17A1 7A2

Năm

6A1



Thứ Tiết

1 L-S H-Q Văn Hải Anh Lương TV Hậu ToánThuýAToán T.Hà Anh DungBMT-Đ H-N Văn khanh Toán M.anh Lý Lý Hóa Hóa Nghề Nghề Văn Toán Văn Anh Văn Anh Toán văn

2 Toán T.Hà Văn Hải Toán Loan L-S H-Q ToánThuýAMT-Đ H-N Anh DungB TV Hậu Văn khanh Toán M.anh Hóa Hóa Lý Lý Nghề Nghề văn toán văn Anh Văn Anh toán văn

3 Toán T.Hà Toán Loan Văn Khanh Anh Lương L-S H-Q TV Hậu HĐNG Mai Anh Tâm Toán Linh MT-Đ H-N Văn toán Nghề Nghề Hóa Hóa Anh Văn Toán Văn Toán văn văn Anh

4 Văn toán Nghề Nghề Lý Lý Anh văn toán văn Toán văn văn Anh

P 8A2 8A3 8A3 8A5 P.Nh 9A P.CN 9B P.Sinh 9C P.Si 9D

1 Anh DungA Anh Hậu Anh Lương Văn Mai Văn Thanh Anh Tâm Toán Quỳnh Văn huyềnMT-Đ H-N Văn Hiển Nghề Nghề Toán Văn Toán Văn Anh Toán

2 Anh DungA Anh Hậu L-S H-Q Văn Mai Văn Thanh Anh Tâm Toán Quỳnh Văn huyền Anh Lương Văn Hiển Nghề Nghề Toán Văn Toán Văn Anh Toán

3 TV Hậu L-S H-Q Văn Khanh Anh LươngHĐNGThanh Toán T.Hà MT-Đ H-N Anh Tâm Toán Linh Anh DungB Toán Nghề Nghề Toán Văn Toán Văn Anh Toán Văn

4 Toán Nghề Nghề Toán Văn Toán Văn Anh Toán Văn

P 8A1 8A2 8A3 8A2 8A3 8A4 8A5 P.Nh 9A P.CN 9B 9C P.Si 9D

1

2

3

4

P

1 Văn Bích Toán Loan TV Hậu Toán Linh Anh DungA Văn Anh Anh Anh Anh Văn Toán Anh Toán Văn Toán

2 Văn Bích TV Hậu Toán Loan Toán Linh Anh DungA Văn Anh Anh Anh Anh Văn Toán Anh toán Văn toán

3 HĐNGBíchHĐNGLoanHĐNGLươngHĐNGLinh TV Hậu Anh Anh Văn Toán Anh Anh Toán văn Toán văn

4 Anh Anh Văn Toán Anh Anh Toán Văn Toán văn

P 8A1 8A2 8A2 8A3 8A4 8A5 P.Sinh 9C P.Si 9D

1 Văn Hiện Văn Tiệp Toán Linh Anh Lương TV Hậu Lý Lý Hóa Hóa Văn Toán Toán Anh Văn Toán

2 Văn Hiện Văn Tiệp Toán Linh TV Hậu Anh DungB Hóa Hóa Lý Lý Văn Toán Toán Anh Văn Toán

3 HĐNGT.Hà TV Hậu HĐNGTâmHĐNG Hà HĐNGM.AnhToán Văn Nghề Nghề Anh Anh văn Toán Toán văn

4 Toán Văn Nghề Nghề Anh Anh văn Toán Toán văn

P 8A1 8A2 8A4 8A5 8A2 P.Nh 9A P.CN 9B

1 Toán Văn Toán

2 Toán Văn Toán

3

4

P 8A4 8A5 9C

Tiết 3: Từ 15h45' đến 16h45'

7A36A4 8A37A4

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

Đặng Thị Tuyết Nhung
Tiết 4: Từ 16h35' đến 17h20' Chú ý: Khối 6,7,8 tuần 1,3 học online theo TKB của nhóm 1; tuần 2,4 học tại trường

9D6A3

TƯ

6A2 9C6A5 8A5 9A8A1 8A26A1 7A57A1 7A2 8A4 9B

UBND QUẬN LONG BIÊN

Số 12- Áp dụng từ ngày 11 tháng 05  năm 2020
THỜI KHÓA BIỂU CHIỀU

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

Ghi chú: Tiết 1: Từ 14h0' đến 14h45'

Tiết 2: Từ 14h20' đến 15h35'

SÁU

Năm

HAI

BẨY

BA


